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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204856472 Đỗ Minh Anh FIN 381 B K29QNH

2 28212326941 Phan Quyền Anh FIN 381 B K28QNH

3 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh FIN 381 B K28QNH

4 28209439744 Phạm Thị Lan Anh FIN 381 B K28QNH

5 28204804481 Lê Ngọc Anh FIN 381 B K28QNH

6 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh FIN 381 B K28QNH

7 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh FIN 381 B K28QNH

8 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 381 B K29QNH

9 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm FIN 381 B K29QNH

10 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu FIN 381 B K29QNH

11 29202480355 Nguyễn Thị Kim Chuyên FIN 381 B K29QNH

12 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên FIN 381 B K28QNH

13 28219402195 Nguyễn Quý Danh FIN 381 B K28QNH

14 28204803495 Phạm Mỹ Diệu FIN 381 B K28QNH

15 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung FIN 381 B K28QNH

16 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương FIN 381 B K28QNH

17 27207230645 Đoàn Thị Thùy Dương FIN 381 B K28QNH

18 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 381 B K29QNH

19 27212438965 Phạm Quốc Đạt FIN 381 B K27QNH
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214838836 Trần Công Đức FIN 381 B K28QNH

2 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 381 B K28QNH

3 29219447995 Đậu Hồng Hải FIN 381 B K29QNH

4 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh FIN 381 B K28QNH

5 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân FIN 381 B K28QNH

6 28204853630 Phạm Thị Thanh Hiền FIN 381 B K28QNH

7 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa FIN 381 B K28QNH

8 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng FIN 381 B K28QNH

9 29215148588 Trần Quốc Huy FIN 381 B K29QNH

10 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 381 B K29QNH

11 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền FIN 381 B K29QNH

12 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền FIN 381 B K28QNH

13 29214864978 Trần Thị Hương FIN 381 B K29QNH

14 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương FIN 381 B K28QNH

15 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt FIN 381 B K27QNH

16 28204803739 Y Na Khan FIN 381 B K28QNH

17 28204603251 Đỗ Thị Lan FIN 381 B K28QNH

18 29214837200 Lê Quang Lâm FIN 381 B K29QNH

19 29214840947 Nguyễn Đồng Lê FIN 381 B K29QNH
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204800716 Trần Mỹ Lệ FIN 381 B K28QNH

2 29204858115 Đoàn Mỹ Linh FIN 381 B K29QNH

3 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh FIN 381 B K29QNH

4 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh FIN 381 B K28QNH

5 28204802961 Phạm Thị Thu Loan FIN 381 B K28QNH

6 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 381 B K29QNH

7 28206700851 Nguyễn Thị Lý FIN 381 B K28QNH

8 29204855463 Nguyễn Thị Minh FIN 381 B K29QNH

9 29204859818 Vương Ngô Kim My FIN 381 B K29QNH

10 28209450451 Đỗ Phan Linh My FIN 381 B K28QNH

11 28204934955 Phạm Dương Bảo My FIN 381 B K28QNH

12 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na FIN 381 B K29QNH

13 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 381 B K29QNH

14 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc FIN 381 B K28QNH

15 28204831882 Võ Bích Ngọc FIN 381 B K28QNH

16 28204644107 Phan Thị Thảo Nguyên FIN 381 B K28QNH

17 29209534858 Trần Yến Nhi FIN 381 B K29QNH

18 28209402321 Trần Vũ Hoài Nhi FIN 381 B K28QNH

19 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi FIN 381 B K28QNH
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi FIN 381 B K28QNH

2 28204743018 Đỗ Thị Nhi FIN 381 B K28QNH

3 28204804381 Hoàng Thị Nhung FIN 381 B K28QNH

4 28209247999 Mai Quỳnh Như FIN 381 B K28QNH

5 28215102506 Nguyễn Thanh Phong FIN 381 B K29QNH

6 28219406121 Dương Tuấn Phong FIN 381 B K28QNH

7 28214852854 Huỳnh Văn Nhật Phong FIN 381 B K28QNH

8 28209405227 Nguyễn Ngọc Thảo Phúc FIN 381 B K28QNH

9 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng FIN 381 B K29QNH

10 29214858327 Nguyễn Tiến Quý FIN 381 B K29QNH

11 28204325393 Nguyễn Phạm Lệ Quyên FIN 381 B K28QNH

12 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 381 B K29QNH

13 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 381 B K28QNH

14 29214840637 Hoàng Sang FIN 381 B K29QNH

15 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn FIN 381 B K28QNH

16 28204848049 Thị Sun FIN 381 B K28QNH

17 27214342785 Phan Vạn Tâm FIN 381 B K27QNH

18 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên FIN 381 B K28QNH

19 28219449154 Nguyễn Khánh Toàn FIN 381 B K28QNH
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212130129 Hồ Đăng Toàn FIN 381 B K27QNH

2 29214844075 Phan Văn Tú FIN 381 B K29QNH

3 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn FIN 381 B K28QNH

4 28219400321 Dương Quang Thái FIN 381 B K29QNH

5 28204852856 Trần Thị Thu Thanh FIN 381 B K28QNH

6 28204801958 Nguyễn Thị Phương Thanh FIN 381 B K28QNH

7 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo FIN 381 B K29QNH

8 28204839680 Nguyễn Thanh Thảo FIN 381 B K28QNH

9 29214562464 Lương Quốc Thống FIN 381 B K29QNH

10 28204840029 Trương Thị Diệu Thùy FIN 381 B K28QNH

11 29208058051 Lê Anh Thư FIN 381 B K29QNH

12 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 381 B K28QNH

13 28204844401 Cáp Thị Bích Trà FIN 381 B K28QNH

14 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 381 B K29QNH

15 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 381 B K29QNH

16 28209445864 Hoàng Khánh Trang FIN 381 B K28QNH

17 28204800946 Lê Thị Huyền Trang FIN 381 B K28QNH

18 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang FIN 381 B K28QNH
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 06/06/2025   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29209443004 Phan Huệ Trân FIN 381 B K29QNH

2 28204853946 Nguyễn Thị Thảo Trinh FIN 381 B K28QNH

3 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 381 B K29QNH

4 28219439782 Nguyễn Thành Trung FIN 381 B K28QNH

5 27212443883 Hoàng Khắc Trung FIN 381 B K28QNH

6 29204634541 Trương Phương Uyên FIN 381 B K29QNH

7 28204302976 Nguyễn Ngọc Phương Uyên FIN 381 B K28QNH

8 29204852222 Trần Lê Thủy Vân FIN 381 B K29QNH

9 28204854947 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 381 B K28QNH

10 28214853951 Hồ Quốc Việt FIN 381 B K28QNH

11 28214801931 Phùng Quang Vinh FIN 381 B K28QNH

12 28219405845 Phan Trung Nguyên Vũ FIN 381 B K28QNH

13 28214801746 Hồ Long Vũ FIN 381 B K28QNH

14 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 381 B K29QNH

15 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 381 B K29QNH

16 28208131193 Nguyễn Nhã Bảo Vy FIN 381 B K28QNH

17 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân FIN 381 B K27QNH

18 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 381 B K29QNH
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